
1 Lê Thị Bươm
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 781 683 6 178 830.4 -147.4 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

2 Lê Thị Bươm
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 913 400.9 6 95 384 16.9 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

35.5

3 Đỗ Văn Thỉnh
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 602 288 6 109 288 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

4 Đỗ Văn Chúng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 642 111.3 6 167 120 -8.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

5 Đỗ Văn Chúng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 656 590.6 6 165 444 146.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

146.6
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6 Đỗ Thị Tâm 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 815 1441.8 6 187 1440 1.8 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

7 Đỗ Văn Chúng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 587 417.2 6 169 444 -26.8 LUC

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

8 Trần Thị Thuần
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 776 724.8 6 152 756 -31.2 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

9 Đỗ Văn Thịnh 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 800 809.5 6 183 720 89.5 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

89.5

10 Vũ Thị Tú 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 641 616.6 6 166 600 16.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

11 Nguyễn Trọng Lái
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 835 729.8 6 221 684 45.8 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

45.8

12 Nguyễn Thị Dương
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 790 175.2 6 157 192 -16.8 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

13 Đoàn Thị Hoa
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 705 547.7 6 130 504 43.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

43.7

14 Đoàn Thị Hoa 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 646 136.1 6 128 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 
206.4 14.9



15 Đoàn Thị Hoa 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 774 85.2 6 128 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

16 Đỗ Văn Thỉnh
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 389 647.6 6 91 859.2 -211.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

17 Nguyễn Trọng Mời
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 162 495.1 6 162 480 15.1 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

18 Nguyễn Trọng Mời
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 162 904 6 157 940.8 -36.8 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

19 Đoàn Thị Hoa
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 680 112 6 128 111 1 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

20 Đỗ Văn Biên 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 653 311.8 6 165 285.6 26.2 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

26.2

21 Đỗ Đăng Lên 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 869 1158.6 6 219 504 654.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

654.6

22 Đỗ Đăng Nghĩa
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 792 384.3 6 178 531.6 -147.3 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

23 Đỗ Đăng Công 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 692 293.9 6 177 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

206.4 14.9

509 -161.4



24 Đỗ Đăng Công 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 694 254.6 6 177 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

25 Đỗ Thế Quy 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 420 347.6 6 100 559.2 -211.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

211.6m2 Làm 

đương, 

mương nội 

đồng

26 Đỗ Thị Mật 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 614 205.6 6 109 432 -226.4 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

226.4m2 Bán 

cho ông 

Quyện 

27 Đỗ Thế Đức 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 524 486.6 6 42 468 18.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

28 Đỗ Thế Đức 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 586 224.6 6 144 230.4 -5.8 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

29 Đỗ Khắc Súy 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 668 104.8 6 129 104 0.8 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

30 Đỗ Khắc Hiền 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 771 198.5 6 140 198.5 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

31 Đỗ Đăng Nguyện 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 170 562.3 6 170 1164 -601.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

509 -161.4



32 Đỗ Đăng Sắc 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 681 792.4 6 166 2280 -1487.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

1487.6m2

 bán cho ông 

Hải

33 Tạ Thị Giang 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 779 1028.9 6 154 1036.8 -7.9 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

34 Đỗ Thế Hùng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 560 418.3 6 169 384 34.3 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

34.3

35 Đỗ Khắc Sanh 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 760 76 6 140 76 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

36 Nguyễn Thị Huyên 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 777 1078.3 6 178 1080 -1.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

37 Thân Thị Huệ 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 836 366.8 6 222 902.4 -535.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

535.6m2 bán

 cho ông 

Phong

38 Đỗ Hữu Pháp 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 448 1273.4 6 101 1248 25.4 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

39 Đỗ Hữu Tiền
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 654 147.4 6 128 147.4 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 



40 Đỗ Hữu Ước 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 757 2595 6 135 1144.8 1450.2 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

1450.2

41 Phạm Thị Vẻ
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 688 558 6 65 558 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

42 Đỗ Khắc Cát
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 439 360.5 6 102 355 5.5 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

43 Đỗ Khắc Đang
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 841 259 6 203 259 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

44 Đỗ Khắc Thiện 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 635 2559.3 6 119 1839 720.3 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

720.3

45 Trần Thị Lai
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 731 913.9 6 128B 840 73.9 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

73.9

46 Đỗ Văn Thịnh 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 585 559.6 6 109 552 7.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

47 Cù Văn Chính
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 877 901.4 6 239 900 1.4 HNK không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 



48 Đỗ Lưỡng Giáp 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 416 1826.4 6 102 1080 746.4 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

746.4

49 Đỗ Khắc Kiêm 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 820 1440 6 201 1300 140 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

140

50 Đỗ Khắc Kiêm 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 
32 752 82.3 6 140 82 0.3 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

Tổng 31686.5 31054.5 4207

Lưu Kiếm, ngày…...tháng….năm 2026

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Thủy Lâm

     Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày …./…../2026, đến ngày …./…./2026. Tại địa điểm: Trụ sở UBND phường và trang thông tin điện tử của phường.

     Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.                                                                                                                                                                             
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